
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 5, Khu dịch vụ văn phòng, Toà nhà N03T7 Khu Đoàn Ngoại giao, Phố Minh 
Tảo, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

27/11/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HẢI CHÂU

0110900275

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI 
HẢI CHÂU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI CHAU TRADING AND TECHNOLOGY 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HAI CHAU TRATECO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0988426670
Email: haichau18trading@gmail.com

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; Bán buôn thủy 
sản; Bán buôn rau, quả; Bán buôn cà phê; Bán buôn chè; Bán 
buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; Bán buôn thực phẩm 
khác; Kinh doanh thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng 
cường vi chất dinh dưỡng 

4632(Chính)

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

5. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại Nhà nước cấm)

4690

6. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(trừ hoạt động đấu giá)

4610

7. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ hoạt động đấu giá)

4791

8. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(trừ hoạt động đấu giá)

4799

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh; Ủy 
thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 

8299

10. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 

4933

11. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Gửi hàng; Giao nhận hàng hóa; Thu, phát các chứng 
từ vận tải và vận đơn; Kinh doanh dịch vụ logistic 

5229

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

14. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

15. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

16. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

17. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

18. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1LÊ NGỌC 
ÁNH

Việt 
Nam

Xóm Trần Hộ, Xã Hải 
Phú, Huyện Hải Hậu, 
Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam

2.500.000.000 50,000 036194020839

2NGUYỄN 
THÀNH 
TRUNG

Việt 
Nam

Số 14, ngõ 56, Đường 
Lê Văn Hiến, TDP số 
5, Phường Đức 
Thắng, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

2.500.000.000 50,000 026077006210

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       026077006210
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 14, ngõ 56, Đường Lê Văn Hiến, TDP số 5, Phường Đức Thắng, 
Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Căn hộ 12B08, Toà nhà N02T2 Khu Đoàn Ngoại giao, Phường Xuân 
Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THÀNH TRUNG Nam

01/11/1977 Kinh Việt Nam

27/05/2023 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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